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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  30/05/2015 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 142221368 Nguyễn Anh Tuấn ENG 101 B K16XDC2 6.5 7 7 7 6 4.8 5.4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

2 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta ENG 101 B K15KTR5 8 7 7 7 6 5.2 5.6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

3 142311599 Trần Quang Cảm ENG 101 B K16KKT1 5 7 6.5 7 5 5.4 5.2 5.8 Năm Phẩy Tám 0

4 152233035 Đặng Quang Trƣờng ENG 101 B K16KTR4 7 8.5 7 7 5 3.8 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

5 152333241 Lý Thanh Tuấn ENG 101 B K15QTH1 9 9 8.5 8.5 6 5 5.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

6 152413318 Trương Việt Quốc ENG 101 B K15DLK 4 7.5 7 6.5 6.8 6.6 6.7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

7 161325501 Phạm Thị Vỹ Ngân ENG 101 B K16PSU_KCD2 7 9 7.5 8 7 4.6 5.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

8 162113004 Đặng Thành Công ENG 101 B K16TMT 5 8.5 9 8 7 6.8 6.9 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

9 162146665 Nguyễn Đức Tùng ENG 101 B K16TTT 5.5 8.5 7 7 6 4.8 5.4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

10 162147281 Văn Công Vƣơng ENG 101 B K16TTT 5.5 8 7.5 7 7 5 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

11 162213315 Hà Trọng Thuỷ ENG 101 B K16XDD2 5 8 7 7 4.8 5 4.9 5.8 Năm Phẩy Tám 0

12 162223382 Trần Đình Hoàn ENG 101 B K16XDC2 7 8 7.5 8.5 5 4 4.5 6.0 Sáu 0

13 162233554 Lê Thị Nhàn ENG 101 B K16KTR3 5 8 8 7 6.5 4.8 5.6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

14 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến ENG 101 B K16KTR1 5 9 8.5 8 6 4.8 5.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

15 162314579 Nguyễn Trung Hiếu ENG 101 B K16KKT1 5 7 8 7 5.5 3.4 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

16 162324850 Nguyễn Vũ Hoàng Khánh ENG 101 B K16KDN2 6.5 8 5 7 7 4.6 5.8 6.0 Sáu 0

17 162333789 Nguyễn Chiến Thắng ENG 101 B K16QTH1 9.5 10 7.5 8 6.3 4.6 5.4 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

18 162524210 Nguyễn Gia Hoàng ENG 101 B K16QNH3 6 8.5 7 7 5 4.6 4.8 5.9 Năm Phẩy Chín 0

19 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh ENG 101 B K16QNH1 7.5 9 7 7 6.5 4.6 5.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0
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